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I

1 H01.08 Sở Ngoại vụ 100 88 81 7 0 0 81 81 0 0 0 0 81 100 0 0 0 100 0 0 100 0 Null 81 1 0 0 100

2 H01.04
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
97.92 1177 1089 66 22 0 1080 1059 21 73 70 3 1153 98.06 1.94 95.89 4.11 98.02 1.98 0 98.06 1.94 Null 1111 656 16 2.44 97.56

3 H01.02 Sở Kế hoạch và Đầu tư 97.82 767 699 9 59 0 686 682 4 49 37 12 735 99.42 0.58 75.51 24.49 92.22 7.78 0 99.42 0.58 Null 758 95 0 0 100

4 H01.14
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
97.34 1305 942 137 226 0 1141 1111 30 61 59 2 1202 97.37 2.63 96.72 3.28 80.65 19.35 0 97.37 2.63 Null 1168 12 0 0 100

5 H01.01 Sở Nội vụ 97.07 518 393 68 57 0 418 404 14 60 60 0 478 96.65 3.35 100 0 87.33 12.67 0 96.65 3.35 Null 450 17 0 0 100

6 H01.18 Ban Quản lý Khu kinh tế 95.89 75 59 4 12 0 71 68 3 2 2 0 73 95.77 4.23 100 0 83.1 16.9 0 95.77 4.23 Null 71 42 6 14.29 85.71

7 H01.17 Sở Tư pháp 95.71 10262 5169 496 4597 0 9246 9174 72 921 557 364 10167 99.22 0.78 60.48 39.52 52.93 47.07 0 99.22 0.78 Null 9766 9608 187 1.95 98.05

8 H01.09
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
95.28 563 533 30 0 0 459 437 22 113 108 5 572 95.21 4.79 95.58 4.42 100 0 0 95.21 4.79 Null 533 61 0 0 100

9 H01.16 Sở Giáo dục và Đào tạo 92.96 26027 265 27 25732 3 25830 23999 1831 189 189 0 26019 92.91 7.09 100 0 1.02 98.97 0.01 92.91 7.09 Null 26000 271 6 2.21 97.79

10 H01.07
Sở Thông tin và Truyền 

thông
89.83 75 37 23 13 2 55 51 4 4 2 2 59 92.73 7.27 50 50 71.15 25 3.85 92.73 7.27 Null 52 39 8 20.51 79.49

11 H01.06 Sở Công Thương 88.63 6332 6247 83 2 0 6198 5524 674 136 90 46 6334 89.13 10.87 66.18 33.82 99.97 0.03 0 89.13 10.87 Null 6249 406 0 0 100

12 H01.03 Sở Tài chính 88.57 35 13 2 20 0 32 28 4 3 3 0 35 87.5 12.5 100 0 39.39 60.61 0 87.5 12.5 Null 33 2 0 0 100

13 H01.15 Sở Y tế 87.03 2170 1491 274 405 0 1833 1577 256 249 235 14 2082 86.03 13.97 94.38 5.62 78.64 21.36 0 86.03 13.97 Null 1896 1802 17 0.94 99.06

14 H01.12 Sở Giao thông vận tải 83.4 2871 2699 71 101 0 2756 2310 446 69 46 23 2825 83.82 16.18 66.67 33.33 96.39 3.61 0 83.82 16.18 Null 2800 258 5 1.94 98.06

15 H01.13 Sở Xây dựng 79.91 1321 770 131 420 0 1170 908 262 139 138 1 1309 77.61 22.39 99.28 0.72 64.71 35.29 0 77.61 22.39 Null 1190 897 0 0 100

CẤP TỈNH

PHỤ LỤC 3

THEO DÕI CHỈ TIÊU TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN VỊ - THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022

* Ghi chú: Số liệu được xuất từ cổng dịch vụ công quốc gia lúc 9 giờ 30 phút ngày 14/8/2023

(Kèm theo Công văn số 4365/VPUBND-TH ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang)
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16 H01.05
Sở Khoa học và Công 

nghệ
78.48 85 77 8 0 0 79 62 17 0 0 0 79 78.48 21.52 0 0 100 0 0 78.48 21.52 Null 77 53 0 0 100

17 H01.10
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
75.13 634 44 93 497 0 540 411 129 47 30 17 587 76.11 23.89 63.83 36.17 8.13 91.87 0 76.11 23.89 Null 541 145 0 0 100

II

1 H01.28 Châu Thành 98.39 27916 21950 1119 4847 0 26498 26243 255 505 326 179 27003 99.04 0.96 64.55 35.45 81.91 18.09 0 99.04 0.96 Null 26797 19894 802 4.03 95.97

2 H01.22 Châu Đốc 97.99 19428 16640 498 2286 4 18860 18568 292 315 222 93 19175 98.45 1.55 70.48 29.52 87.9 12.08 0.02 98.45 1.55 Null 18930 11769 589 5 95

3 H01.26 Phú Tân 97.65 48955 37832 2746 8373 4 46111 45127 984 554 440 114 46665 97.87 2.13 79.42 20.58 81.87 18.12 0.01 97.87 2.13 Null 46209 26483 3384 12.78 87.22

4 H01.31 Tri Tôn 97.47 19656 12906 592 6158 0 18838 18422 416 477 405 72 19315 97.79 2.21 84.91 15.09 67.7 32.3 0 97.79 2.21 Null 19064 12291 526 4.28 95.72

5 H01.24 An Phú 96.15 27625 22566 741 4317 1 26375 25763 612 812 378 434 27187 97.68 2.32 46.55 53.45 83.94 16.06 0 97.68 2.32 Null 26884 11475 6835 59.56 40.44

6 H01.23 Tân Châu 95.97 27459 19540 1159 6759 1 26324 25341 983 487 389 98 26811 96.27 3.73 79.88 20.12 74.3 25.7 0 96.27 3.73 Null 26300 11833 4963 41.94 58.06

7 H01.21 Long Xuyên 95.51 61358 39048 1022 21285 3 60010 57775 2235 1056 548 508 61066 96.28 3.72 51.89 48.11 64.72 35.28 0 96.28 3.72 Null 60336 22471 446 1.98 98.02

8 H01.29 Thoại Sơn 95.18 27950 16849 918 10183 0 26691 25591 1100 821 595 226 27512 95.88 4.12 72.47 27.53 62.33 37.67 0 95.88 4.12 Null 27032 7219 89 1.23 98.77

9 H01.27 Chợ Mới 93.14 61465 48038 1906 11520 1 59293 55790 3503 1250 597 653 60543 94.09 5.91 47.76 52.24 80.66 19.34 0 94.09 5.91 Null 59559 24589 17 0.07 99.93

10 H01.30 Tịnh Biên 93.04 38380 31808 966 5606 0 37287 35000 2287 834 466 368 38121 93.87 6.13 55.88 44.12 85.02 14.98 0 93.87 6.13 Null 37414 10964 135 1.23 98.77

11 H01.25 Châu Phú 91.28 24000 18043 699 5258 0 23064 21147 1917 658 507 151 23722 91.69 8.31 77.05 22.95 77.43 22.57 0 91.69 8.31 Null 23301 12875 44 0.34 99.66

CẤP HUYỆN
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